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Câu 81. Đặc trưng nào sau đây có ở quần xã mà không có ở quần thể?

A. Tỷ lệ tử vong 
B. Tỷ lệ nhóm tuổi 
C. Độ đa dạng
D. Tỷ lệ đực cái 
Câu 82. Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng sinh học phân tử? 

A. Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng.

B. Prôtêin của các loài sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin. 

C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 

D. Xương tay của người tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo. 
Câu 83. Trong lịch sử phát triển của sinh vật trên Trái Đất, thực vật có mạch dẫn và động vật đầu tiên chuyển lên sống trên cạn vào giai đoạn nào?

A. Đại Cổ sinh.
B. Đại Nguyên sinh.
C. Đại Tân sinh.
D. Đại Trung sinh.
Câu 84. Cho chuỗi thức ăn sau: Tảo → Tôm he → Cá khế → Cá nhồng → Cá mập. Có bao nhiêu nhận xét dưới đây về chuỗi thức ăn trên là đúng?
I. Đây là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải.
II. Chuỗi thức ăn này ngồi 5 mắt xích.
III. Sinh khối lớn nhất trong chuỗi thức ăn trên thuộc về tảo.
IV. Tôm he là sinh vật tiêu thụ bậc 2 trong chuỗi thức ăn trên.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 85. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự cạnh tranh giữa các loài là do chúng:

A. cùng sống trong một nơi ở.

B. có các ổ sinh thái trùng lặp nhau.

C. có thời gian hoạt động kiếm ăn trùng nhau.

D. có mùa sinh sản trùng nhau.
Câu 86. Nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu oxi và máu giàu cacbônic ở tim là: 

A. lưỡng cư, bò sát, chim
B. lưỡng cư, thú. 

C. bò sát (Trừ cá sấu), chim, thú
D. cá xương, chim, thú 
Câu 87. Các bằng chứng hóa thạch cho thấy, quá trình tiến hóa hình thành nên các loài trong chi Homo diễn ra theo trình tự đúng là:

A. Homo habilis → Homo neanderthalensis → Homo erectus → Homo sapiens.

B. Homo erectus → Homo habilis → Homo sapiens.

C. Homo habilis → Homo erectus → Homo neanderthalensis → Homo sapiens.

D. Homo habilis → Homo erectus → Homo sapiens.
Câu 88. Bón phân quá liều lượng, cây bị héo và chết là do: 

A. nồng độ dịch đất cao hơn nồng độ dịch bào, cây không hút được nước.

B. các nguyên tố khoáng vào tế bào nhiều, làm mất ổn định thành phần chất nguyên sinh của tế bào lông hút. 

C. thành phần khoáng chất làm mất ổn định tính chất lý hóa của keo đất.

D. làm cho cây nóng và héo lá.
Câu 89. Các nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định là:
(1) Đột biến.(2) Giao phối không ngẫu nhiên.(3) Chọn lọc tự nhiên.
(4) Yếu tố ngẫu nhiên.(5) Di nhập gen.
Phướng án đúng là:

A. 1, 4, 5.
B. 1. 3, 4, 5.
C. 1, 3, 4.
D. 1, 2, 3, 4, 5.
Câu 90. Theo dõi đồ thị về giới hạn chịu nhiệt của cá chép và cá rô phi, người ta thấy: Cá chép có các nhiệt độ tương ứng là: + 2oC, + 28oC, + 44oC Cá rô phi có các nhiệt độ tương ứng là: + 5,6 oC, + 30oC, + 42oC Nhận định nào sau đây là đúng nhất?

A. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn dưới thấp hơn.

B. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn cá chép vì có điểm cực thuận cao hơn.

C. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn cá chép vì có giới hạn dưới cao hơn.

D. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.
Câu 91. Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung với mạch mã gốc là: 3'...AAAXAATGGGGA...5'. Trình tự nucleotit trên mạch mARN do gen này điều khiển tổng hợp là:

A. 3'... UXXXXAUUGAAA...5'.
B. 5'...AAAXAAUGGGGA... 3'.

C. 5'...UUUGUUAXXXXU...3'.
D. 3'...AAAXAAUGGGGA...5'. 
Câu 92. Hậu quả đối với trẻ em khi thiếu tirôxin là

A. người nhỏ bé, ở bé trai đặc điểm sinh dục phụ nam kém phát triển

B. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.

C. người nhỏ bé hoặc khổng lồ

D. người nhỏ bé, ở bé gái đặc điểm sinh dục phụ nữ kém phát triển
Câu 93. Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.

B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.

C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.

D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.
Câu 94. Cho các phương pháp tạo giống sau:
(I) Nuôi cấy hạt phấn. (II) Dung hợp tế bào trần.(III) Lai xa và đa bội hóa.
(IV) Kĩ thuật chuyển gen.(V) Nhân bản vô tính ở động vật.
Số phương pháp có thể tạo ra giống mới mang đặc điểm của hai loài khác nhau là

A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.
Câu 95. Khi so sánh về quá trình quang hợp ở thực vật C3, C4 và thực vật CAM, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Thực vật C3, C4 có quá trình quang phân li nước còn ở thực vật CAM thì không.

B. Quá trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở hai loại tế bào (mô giậu và bao bó mạch) còn thực vật C3 và thực vật CAM chỉ diễn ra ở tế bào mô giậu.

C. Cả thực vật C3, C4 và thực vât CAM đều có chu trình Canvin.

D. Quá trình cố định CO2 ở thực vật C3, C4 diễn ra vào ban ngày còn thực vật CAM diễn ra cả ban ngày và ban đêm.
Câu 96. Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông màu đen. Giải thích nào sau đây không đúng?

A. Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.

B. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân

C. Do các tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ các tế bào ở phần thân.

D. Nhiệt độ thấp enzim điều hoà tổng hợp mêlanin hoạt động nên các tế bào vùng đầu mút tổng hợp được mêlanin làm lông đen.
Câu 97. Trong các phát biểu sau:
1. Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hơn
2. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa
3. Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào
4. Điều hòa phân phối máu đến các cơ quan nhanh
5. Đáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao
Có bao nhiêu phát biển đúng về ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở?

A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 98. Gen b bị đột biến thành alen B có chiều dài giảm 10,2A0 và ít hơn 7 liên kết hidro so với alen b. Khi cặp alen Bb nhân đôi liên tiếp 5 lần thì số nucleotit mỗi loại môi trường nội bào cung cấp cho alen B giảm so với alen b là

A. A = T = 62; G = X = 31.
B. A = T = 64; G = X = 32. 

C. A = T = 32; G = X = 64.
D. A = T = 31; G = X = 62. 
Câu 99. Khi nói về các biện pháp tránh thai, có bao nhiêu ý đúng?
(1) Dùng thuốc uống ngừa thai làm cho không có trứng chín và rụng.
(2) Có thể dùng biện pháp đình sản (cắt ống dẫn tinh, thắt ống dẫn trứng) cho mọi đối tượng không muốn có con.
(3) Chỉ nạo phá thai ở các cơ sở y tế có đủ điều kiện an toàn.
(4) Sử dụng bao cao su sẽ ngăn không cho tinh trùng gặp trứng.

A. 4.
B. 3
C. 1
D. 2
Câu 100. Ở một quần thể ngẫu phối, xét ba lôcut: Lôcut thứ nhất và lôcut thứ hai, mỗi lôcut đều có 2 alen, nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; lôcut thứ ba có 5 alen, nằm trên nhiễm sắc thể thường. Theo lý thuyết, số loại kiểu gen về cả ba lôcut trên có thể được tạo ra trong quần thể này là:

A. 210.
B. 150.
C. 90.
D. 50.
Câu 101. Trong một ao, người ta có thể nuôi kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trôi, chép… vì:

A. tạo ra sự đa dạng loài trong hệ sinh thái ao.

B. tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật đáy.

C. tận dụng được nguồn thức ăn là các loài động vật nổi và tảo.

D. mỗi loài có một ổ sinh thái riêng nên sẽ giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với nhau.
Câu 102. Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen của operon Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactozo và khi môi trường không có lactozo?

A. Một số phân tử lactozo liên kết với protein ức chế.

B. ARN polimezara liên kết với vùng khởi động của operon Lac và tiến hành phiên mã.

C. Gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế.

D. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.
Câu 103. Điều không đúng khi nói về thụ tinh ở động vật là

A. các động vật lưỡng tính chỉ có hình thức tự thụ tinh.

B. tự phối (tự thụ tinh) là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái cùng được phát sinh từ một cơ thể lưỡng tính

C. một số dạng động vật lưỡng tính vẫn xảy ra thụ tinh chéo

D. giao phối (thụ tinh chéo) là sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái được phát sinh từ hai cơ thể khác nhau
Câu 104. Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm tăng số lượng gen trên một nhiễm sắc thể là:

A. Đột biến lặp đoạn.

B. Đột biến chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.

C. Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể.

D. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. 
Câu 105. Xét các mối quan hệ sinh thái giữa các loài sau đây:
(1) Một số loài tảo nước ngọt nở hoa cùng sống trong một môi trường với các loài cá tôm.
(2) Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.
(3) Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn.
(4) Trùng roi sống trong ruột mối.
Trong các mối quan hệ nói trên, có bao nhiêu mối quan hệ không gây hại cho các loài tham gia?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 106. Một phân tử m ARN chỉ được tạo bởi ba loại ribônuclêôtit là A, U, G. Hỏi trong phân tử mARN có thể có tối đa bao nhiêu loại bộ ba mã hóa?

A. 23.
B. 21. 
C. 24. 
D. 27. 
Câu 107. Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây?
(1) Tạo lực hút đầu trên.
(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng.
(3) Khí không mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.
(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.
Phương pháp trả lời đúng là

A. (2), (3) và (4).
B. (1), (2) và (3).
C. (1), (3) và (4).
D. (1), (2) và (4).
Câu 108. Trong một quần thể ngẫu phối, xét một cặp gen gồm 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, tần số xuất hiện các kiểu gen trong quần thể ở thời điểm nghiên cứu như sau:
	Giới
	Kiểu gen AA
	Kiểu gen Aa
	Kiểu gen aa

	Đực
	300
	600
	100

	Cái
	200
	400
	400


Quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Theo lý thuyết, tần số kiểu gen Aa ở thế hệ tiếp theo là

A. 0,52.
B. 0,48.
C. 0,50.
D. 0,46.
Câu 109. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai:
(1) AAaa x AAaA. (2) AAaa x AaaA. (3) AAaa x AA.
(4) Aaaa x AaaA. (5) AAAa x aaaA. (6) Aaaa x AA.
Theo lý thuyết, những tổ hợp lai sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 11 quả đỏ:1 quả vàng là

A. (3), (5). 
B. (2), (3). 
C. (1), (6). 
D. (4), (5).
Câu 110. Ở một loài động vật, người ta thực hiện phép lai 
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, thu được F1. Biết rằng mỗi gen quy định một cặp tính trạng và trội lặn hoàn toàn, không có đột biến xảy ra nhưng xảy ra hoán vị gen giữa A và B với tần số là 40%. Tính theo lý thuyết, lấy ngẫu nhiên hai cá thể có kiểu hình A-bbD- ở F1, xác suất thu được một cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

A. 37,25%
B. 18,84%
C. 9,24%
D. 25,25%
Câu 111. Ở một quần thể ngẫu phối đang cân bằng di truyền có tần số alen A là 0,3; b là 0,2. Biết các gen phân li độc lập, alen trội là trội không hoàn toàn, có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định sau về quần thể này:
I. có 4 loại kiểu hinh. 
II. có 9 loại kiểu gen.
III. Kiểu gen AaBb có tỉ lệ lớn nhất.
IV. Kiểu gen AABb không phải là kiểu gen có tỉ lệ nhỏ nhất. 


A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 112. Nếu một gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn thì có bao nhiêu trường hợp dưới đây mà kiểu gen của bố mẹ cho ngay đời con phân ly theo tỷ lệ kiểu hình 1:1:1:1:1:1:1:1?
1. aaBbDd x aaBbdd 2. AabbDd x Aabbdd.
3. AabbDd x aaBbdd 4. AaBbDd x aabbdd.

A. 1, 2 
B. 2, 3
C. 3, 4 
D. 1, 4 
Câu 113. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều có hoa hồng giao phấn với nhau, thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 56,25% cây hoa đỏ: 37,5% cây hoa hồng: 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các cây hoa hồng thuần chủng ở F2 có 2 loại kiểu gen.
II. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 2/3.
III. Cho tất cả các cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 4 cây hoa đỏ: 4 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.
IV. Cho F1 giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ: 2 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng. 

A. 1
B. 3
C. 4
D. 2
Câu 114. Một gen có chiều dài 408nm và số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit l của gen. Trên mạch 1 của gen có 200T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tỉ lệ 
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II. Tỉ lệ 
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III. Tỉ lệ 
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IV. Tỉ lệ 
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A. 4.
B. 2. 
C. 1. 
D. 3. 
Câu 115. Ở phép lai P: 
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. Nếu mỗi gen quy định một tính trạng và các gen trội lặn hoàn toàn thì tính theo lý thuyết số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa ở đời con là

A. 40 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

B. 40 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.

C. 80 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
D. 20 loại kiểu gen, 16 loại kiểu hình.
Câu 116. Ở loài thực vật, xét hai cặp gen Aa và Bb lần lượt quy định hai cặp tính trạng màu sắc hoa và hình dạng quả. Cho cây thuần chủng hoa đỏ, quả tròn lai với cây thuần chủng hoa vàng, quả bầu dục thu được F1 có 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho F1 lai với nhau, F2 thu được 4500 cây thuộc 4 loại kiểu hình khác nhau, trong đó có 720 cây hoa đỏ, quả bầu dục. Cho các nhận xét sau:
(1) F2 có 10 kiểu gen.
(2) Ở F2 có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.
(3) F2 có 16 kiểu tổ hợp giao tử.
(4) Hai bên F1 đều xảy ra hoán vị gen với tần số 40%.
Có bao nhiêu nhận xét đúng?

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 117. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Cho các phát biểu sau về các con ruồi ở thế hệ F2, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 31,25%.
(2) Tỉ lệ ruồi đực mắt đỏ và ruồi đực mắt trắng bằng nhau.
(3) Số ruồi cái mắt trắng bằng 50% số ruồi đực mặt trắng.
(4) Ruồi cái mắt đỏ thuần chủng bằng 25% ruồi cái mắt đỏ không thuần chủng.

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 118. Phép lai 
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, thu được F1. Trong tổng số cá thể ở F1, số cá thể cái có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm 33%. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F1 có tối đa 36 loại kiểu gen.
II. Khoảng cách giữa gen A và gen B là 40 cM.
III. F1 có 8,5% số cá thể cái dị hợp tử về 3 cặp gen.
IV. F1 có 30% số cá thể mang kiểu hình trội về 2 tính trạng.

A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 4.
Câu 119. Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen trội cho quả tròn khi không có alen trội nào thì cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có hai alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình là 6 cây quả dẹt, hoa đỏ: 5 cây quả tròn, hoa đỏ: 3 cây quả dẹt, hoa trắng:1 cây quả tròn, hoa trắng:1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến. Kiểu gen của P là

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 120. Sơ đồ phả hệ sau đây mô tả hai bệnh di truyền phân li độc lập với nhau.
[image: image12.emf]
Biết không xảy ra đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 
I. Có 4 người chưa biết được chính xác kiểu gen.
II. Người số 2 và người số 9 chắc chắn có kiểu gen giống nhau.
III. Xác suất sinh con không bị bệnh của cặp vợ chồng số 8 - 9 là 2/3.
IV. Cặp vợ chồng số 8 – 9 sinh con bị bệnh H với xác suất cao hơn sinh con bị bệnh G. 

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
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